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Năm 2025

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 85.060.604

2 Nhà 6.088.714
Nhà điều hành 1 985.523
Trạm Quan trắc Hợp Thịnh 1 691.520
Trạm Quan trắc Lê Lợi 1 788.669
Trạm Quan trắc Mỹ Hà 1 652.030
Trạm Quan trắc Quang Châu 1 724.609
Trạm Quan trắc Song Mai 1 842.150
Trạm Quan trắc Tân Tiến 1 697.480
Trạm Quan trắc Trí Yên 1 706.734

4 Tài sản cố định khác 78.971.890
 Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 140.760 Đấu thầu

 Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 140.760 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bãi lọc ngầm Hạng
mục 1 2.007.867

Bàn hội trường, gỗ tần bì (KT:
2,1x0,65x0,75m) 1 Việt Nam 2025 11.302 Chỉ định thầu

Bàn họp gỗ tần bì (KT:
9,0x2,0x0,75m) 1 Việt Nam 2025 65.394

Bể kỹ thuật Hạng
mục 1 11.635.308

Bể phản ứng bằng thép 1 Việt Nam 82.181 Đấu thầu

Bể phản ứng bằng thép 1 Việt Nam 82.181 Đấu thầu

Bể phản ứng bằng thép 1 Việt Nam 82.181 Đấu thầu
Bộ lưu điện 3KVA, thời gian
lưu điện 30 phút (Thiết bị phụ
trợ cho trạm/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu

Bộ lưu điện 3KVA, thời gian
lưu điện 30 phút (Thiết bị phụ
trợ cho trạm/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết
bị phụ trợ đi kèm/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

Cái 1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu

Bộ lưu điện UPS 3kVA (Thiết
bị quan trắc chính/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 26.657 Đấu thầu

Bơm định lượng hoá chất 1 Việt Nam 41.090 Đấu thầu

Bơm định lượng hoá chất 1 Việt Nam 41.090 Đấu thầu

Bơm định lượng hoá chất 1 Việt Nam 41.090 Đấu thầu
Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu



QLTS.VN

4

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Bơm nước thải tại các trạm
bơm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Cống thoát nước Hạng
mục 1 405.163

Cổng, tường rào Hạng
mục 1 622.330

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 39.970 Đấu thầu

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 39.970 Đấu thầu

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 39.970 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 39.970 Đấu thầu

Đầu đo mức nước sóng siêu âm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 39.970 Đấu thầu

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan
(DO) (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 37.509 Đấu thầu

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan
(DO) (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 37.509 Đấu thầu

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan
(DO) (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 37.509 Đấu thầu

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan
(DO) (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 37.509 Đấu thầu

Đầu đo nồng độ oxy hoà tan
(DO) (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 37.509 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 14.075 Đấu thầu

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 14.075 Đấu thầu

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 14.075 Đấu thầu

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 14.075 Đấu thầu

Đầu đo pH, nhiệt độ (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 14.075 Đấu thầu

Đường ống công nghệ Hạng
mục 1 436.072

Giọ chắn rác Bộ 1 Việt Nam 16.436 Đấu thầu

Giọ chắn rác 1 Việt Nam 16.436 Đấu thầu

Giọ chắn rác 1 Việt Nam 16.436 Đấu thầu
Hệ thống cấp điện cho các trạm
biến áp và trạm bơm 1 3.918.570

Hệ thống đầu nối từ hộ dân vào
hệ thống đường ống

Hạng
mục 1 1.116.162

Hệ thống điện đồng lực Hạng
mục 1 393.115

Hệ thống điều khiển trạm bơm
và trạm xử lý 1 Việt Nam 181.972 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hệ thống hoà trộn, tạo khí
chuẩn, hệ thống trích mẫu, khí
chuẩn (Thiết bị chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 1.629.302 Đấu thầu

Hệ thống hoà trộn, tạo khí
chuẩn, hệ thống trích mẫu, khí
chuẩn (Thiết bị chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 1.629.302 Đấu thầu

Hệ thống tủ điều khiển 1 Việt Nam 158.492 Đấu thầu

Hồ sinh học Hạng
mục 1 4.399.459

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 88.955 Đấu thầu

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 88.955 Đấu thầu

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 88.955 Đấu thầu

Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Dịch vụ và nhân công/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 88.955 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lắp đặt và chạy thử hệ thống
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 88.955 Đấu thầu

Máy bơm bùn chìm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Máy bơm bùn chìm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Máy bơm bùn chìm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Máy bơm bùn chìm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Máy bơm cát đặt chìm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu

Máy bơm cát đặt chìm 1 Việt Nam 52.244 Đấu thầu
Máy điều hoà (Thiết bị
khác/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 25.300 Đấu thầu

Máy điều hoà (Thiết bị
khác/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 25.300 Đấu thầu

Máy điều hoà (Thiết bị
khác/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 25.300 Đấu thầu

Máy điều hoà (Thiết bị
khác/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 25.300 Đấu thầu

Máy điều hoà (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 25.300 Đấu thầu
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9

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy đo bụi: PM10, PM2.5,
TSP (Thiết bị chính/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 983.194 Đấu thầu

Máy đo bụi: PM10, PM2.5,
TSP (Thiết bị chính/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 983.194 Đấu thầu

Máy đo COD (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 260.118 Đấu thầu

Máy đo COD (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 260.118 Đấu thầu

Máy đo COD (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 260.118 Đấu thầu

Máy đo COD (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 260.118 Đấu thầu

Máy đo COD (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 260.118 Đấu thầu

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 95.097 Đấu thầu

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 95.097 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 95.097 Đấu thầu

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 95.097 Đấu thầu

Máy đo TSS (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 95.097 Đấu thầu

Máy khuấy hoá chất 1 Việt Nam 34.633 Đấu thầu

Máy khuấy hoá chất 1 Việt Nam 34.633 Đấu thầu

Máy khuấy hoá chất 1 Việt Nam 34.633 Đấu thầu

Máy khuấy hoá chất 1 Việt Nam 34.633 Đấu thầu

Máy khuấy hoá chất 1 Việt Nam 34.633 Đấu thầu

Máy khuấy hoá chất 1 Việt Nam 34.633 Đấu thầu
Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 173.330 Đấu thầu

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 173.330 Đấu thầu

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Cái 1 Việt Nam 173.330 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 173.330 Đấu thầu

Máy lấy mẫu tự động (Thiết bị
quan trắc chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
nước mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 173.330 Đấu thầu

Máy phân tích Ammonium
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 413.896 Đấu thầu

Máy phân tích Ammonium
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 413.896 Đấu thầu

Máy phân tích Ammonium
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 413.896 Đấu thầu

Máy phân tích Ammonium
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 413.896 Đấu thầu

Máy phân tích Ammonium
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 413.896 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy phân tích khí CO(Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 832.376 Đấu thầu

Máy phân tích khí CO(Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 832.376 Đấu thầu

Máy phân tích khí NO-NO2-
NOx (Thiết bị chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 826.554 Đấu thầu

Máy phân tích khí NO-NO2-
NOx (Thiết bị chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 826.554 Đấu thầu

Máy phân tích khí SO2, H2S
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

1 Việt Nam 724.151 Đấu thầu

Máy phân tích khí SO2, H2S
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

1 Việt Nam 724.151 Đấu thầu

Máy phân tích O3 (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 495.450 Đấu thầu

Máy phân tích O3 (Thiết bị
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 495.450 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy phân tích Phosphate
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 421.555 Đấu thầu

Máy phân tích Phosphate
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

Cái 1 Việt Nam 421.555 Đấu thầu

Máy phân tích Phosphate
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 421.555 Đấu thầu

Máy phân tích Phosphate
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 421.555 Đấu thầu

Máy phân tích Phosphate
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 421.555 Đấu thầu

Máy sục khí bề mặt 1 Việt Nam 316.983 Đấu thầu

Máy thổi khí cạn 1 Việt Nam 82.181 Đấu thầu

Máy thổi khí cạn 1 Việt Nam 82.181 Đấu thầu
Nhà lắp ghép dạng container
(Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ
thống/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 193.790 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nhà lắp ghép dạng container
(Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ
thống/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 193.790 Đấu thầu

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 207.737 Đấu thầu

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 207.737 Đấu thầu

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 207.737 Đấu thầu

Nhà trạm container loại chuyen
dụng (Thiết bị khác/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục nước mặt kết hợp cột thuỷ
chí)

1 Việt Nam 207.737 Đấu thầu

Nhà trạm container loại chuyên
dụng (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 207.737 Đấu thầu

Phần chia sẻ dữ liệu quan trắc
môi trường cho cộng đồng trên
nền Web và Mobile

1 Việt Nam 166.954 Đấu thầu

Phần chia sẻ dữ liệu quan trắc
môi trường cho cộng đồng trên
nền Web và Mobile

Gói 1 Việt Nam 166.954 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Phần mềm hệ thống giám sát
khai thác khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang

1 2.306.897

San nền + Kè đá Hạng
mục 1 5.427.256

Sân phơi cát Hạng
mục 1 24.134

Song chắn rác 1 Việt Nam 17.845 Đấu thầu

Song chắn rác 1 Việt Nam 17.845 Đấu thầu

Song chắn rác 1 Việt Nam 17.845 Đấu thầu
Thiết bị đo đa chỉ tiêu: Nhiệt
độ, độ ẩm, áp suất khí quyển,
hướng gió, tốc độ gió, lượng
mưa, cường độ mưa, bức xạ
mặt trời (Thiết bị chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 162.408 Đấu thầu

Thiết bị đo đa chỉ tiêu: Nhiệt
độ, độ ẩm, áp suất khí quyển,
hướng gió, tốc độ gió, lượng
mưa, cường độ mưa, bức xạ
mặt trời (Thiết bị chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 162.408 Đấu thầu

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị phụ trợ đi kèm/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung tâm
(Thiết bị quan trắc chính/Trạm
quan trắc môi trường tự động
liên tục nước mặt kết hợp cột
thuỷ chí)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung
tâm/Sở TNMT theo TTu10
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu

Thiết bị ghi nhận và truyền dữ
liệu GPRS về Trạm trung
tâm/Sở TNMT theo TTu10
(Thiết bị chính/Trạm quan trắc
môi trường tự động liên tục
không khí xung quanh)

1 Việt Nam 41.250 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thiết bị phụ trợ cho trạm (Thiết
bị phụ trợ cho trạm/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 27.513 Đấu thầu

Thiết bị phụ trợ cho trạm (Thiết
bị phụ trợ cho trạm/Trạm quan
trắc môi trường tự động liên
tục không khí xung quanh)

1 Việt Nam 27.513 Đấu thầu

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 116.407 Đấu thầu

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 116.407 Đấu thầu

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 116.407 Đấu thầu

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 116.407 Đấu thầu

Thiết bị thu thập và hiển thị dữ
liệu (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 116.407 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thùng chứa hoá chất (3c) 1 Việt Nam 10.566 Đấu thầu

Trạm biến áp Hạng
mục 1 338.443

Trạm bơm chuyển bậc 1 1.180.825

Trạm bơm nước thải Hạng
mục 1 631.775

Tủ điện và phụ kiện được đấu
nối và test hoàn chỉnh tại
xưởng sản xuất (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Cái 1 Việt Nam 63.858 Đấu thầu

Tủ điện và phụ kiện được đấu
nối và test hoàn chỉnh tại
xưởng sản xuất (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 63.858 Đấu thầu

Tủ điện và phụ kiện được đấu
nối và test hoàn chỉnh tại
xưởng sản xuất (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 63.858 Đấu thầu

Tủ điện và phụ kiện được đấu
nối và test hoàn chỉnh tại
xưởng sản xuất (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 63.858 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tủ điện và phụ kiện được đấu
nối và test hoàn chỉnh tại
xưởng sản xuất (Thiết bị quan
trắc chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 63.858 Đấu thầu

Tuyến ống, hố ga Hạng
mục 1 18.150.221

Vật tư thi công ngoài hiện
trường (Thiết bị phụ trợ đi
kèm/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

Cái 1 Việt Nam 35.276 Đấu thầu

Vật tư thi công ngoài hiện
trường (Thiết bị phụ trợ đi
kèm/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 35.276 Đấu thầu

Vật tư thi công ngoài hiện
trường (Thiết bị phụ trợ đi
kèm/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 35.276 Đấu thầu

Vật tư thi công ngoài hiện
trường (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 35.276 Đấu thầu

Vật tư thi công ngoài hiện
trường (Thiết bị quan trắc
chính/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục nước
mặt kết hợp cột thuỷ chí)

1 Việt Nam 35.276 Đấu thầu
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vật tư tiêu hao cho các máy
phân tích (từ mục 17-21) trong
01 năm vận hành máy đầu tiên
(Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ
thống/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 216.870 Đấu thầu

Vật tư tiêu hao cho các máy
phân tích (từ mục 17-21) trong
01 năm vận hành máy đầu tiên
(Thiết bị phụ trợ hoàn thiện hệ
thống/Trạm quan trắc môi
trường tự động liên tục không
khí xung quanh)

1 Việt Nam 216.870 Đấu thầu

II Tài sản giao mới 206.426.748
1 Đất khuôn viên 105.767.766

Quyền sử dụng đất Khuôn
viên 1 105.767.766

2 Nhà 34.704.783
Hội trường (Nhà rèn luyện thể
chất) Nhà 1 1.127.154

Nhà bếp Cái 1 44.089
Nhà để xe Cái 1 89.811
Nhà dịch vụ cung ứng vật tư
chuyên ngành Cái 1 170.518

Nhà làm việc Cái 1 15.362.507
Nhà làm việc cấp II Nhà 1 17.910.704

3 Xe ô tô 8.957.805
Ô tô con FORD 1 FORD 840.880
Ô tô TOYOTA Cái 1 TOYOTA 1.059.413
Xe ô tô atisl 1.8 Cái 1 TOYOTA Việt Nam 2016 828.140
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Xe ô tô bán tải chuyên dùng
Ford Ranger FOR 98A-00687 Cái 1 FORD 664.000

Xe ô tô Ford Ranger (màu sơn
đỏ) FOR 98A-00990 Cái 1 FORD 650.000

Xe ô tô Fort Everest FOR
98M-00068 Cái 1 1.023.800

Xe ô tô Fortuner 1 TOYOTA 1.153.140
Xe ô tô Hyundai Santafe 2.4AT
HUY 98A-00938 Cái 1 HYUND

AI 1.100.000

Xe ô tô TOYOTA
FORTUNER TOY 98A-00673 Cái 1 TOYOTA 1.182.200

Xe ô tô Toyota innova J TOY
98A-00790 Cái 1 TOYOTA 456.232

4 Tài sản cố định khác 56.996.394
503-Bộ bàn ghế tiếp khách cái 1 13.420
9-Tủ lạnh Pana BU343 cái 1 10.000
Âm ly Cái 1 12.400
Bàn ghê 2005 minh quốc gỗ
mun Cái 1 36.000

Bàn ghế 2007 Cái 1 13.620
Bàn ghế 2007 Cái 1 13.620
Bàn ghế 2007 Cái 1 13.620
Bàn ghế 2007 Cái 1 13.620
Bàn ghế 2007 Cái 1 13.620
bàn ghe 2011 Cái 1 15.500
Bàn ghế làm việc Chi cục
trưởng bộ 1 16.000

Bàn ghế phòng họp bộ 1 26.920
Bàn ghế tiếp khách Cái 1 27.000
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bàn ghế tiếp khách phòng CCT bộ 1 10.000
Bàn gỗ Elip (Phòng họp T2) Cái 1 28.200
Bàn họp gỗ sồi (2 chiếc) bộ 1 13.600
Bàn Minh Quốc 2002 Cái 1 32.500
Bàn trà kẹp gỗ sồi cho phòng
khách bộ 1 73.300

Bộ âm ly, loa Bộ 1 75.950
Bộ Amply Cái 1 2017 21.286 Chỉ định thầu

Bộ âu á gỗ chắc 1997 Cái 1 11.800
Bộ bàn ghế đồng kỵ bộ 1 11.000
Bộ bàn ghế đồng kỵ bộ 1 10.000
Bộ bàn ghế gỗ Hương bộ 1 35.000
Bộ bàn ghế gỗ Hương bộ 1 35.000
Bộ bàn ghế hệ thống phòng
họp bộ 1 62.970

Bộ bàn ghế làm việc lãnh đạo +
hộc di động + tủ phụ bộ 1 12.300

Bộ bàn ghế phòng họp (Bàn
chữ O gỗ MDF, 16 ghế tựa ghỗ
nghiến, 01 ghế chủ tọa chân
gỗ)-2014

bộ 1 26.360

Bộ bàn ghế phòng họp (ghế
họp bọc da) bộ 1 84.500

Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 1 10.000
Bộ bàn ghế uống nước gỗ Đài
Loan bộ 1 16.428

Bộ bàn, ghế giao dịch bộ phận
1 cửa bộ 1 43.130

Bộ máy vi tính để bàn Acer Bộ 1 14.850
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bộ Salon tiếp khách gỗ tự
nhiên Cái 1 24.000

Bộ sofa da bộ 1 95.000
Búa thử độ cứng bê tông Cái 1 việt nam 2018 39.582 Chỉ định thầu
Camera Hội nghị truyền hình
chuyên dụng cái 1 35.800

Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
huyện Yên Dũng, Lạng Giang,
Việt Yên, Tân Yên, Lục Nam
và Yên Thế

1 47.654.892

Đầu kỹ thuật số 32 kênh cái 1 40.196
ĐH LG Cái 1 16.910
ĐH LG Cái 1 16.910

Điều hòa Casper 18000 BTU Cái 1 Casper Thái Lan 12.273 Chào hàng cạnh
tranh

Công ty TNHH điện
tử điện lạnh Hương
Nghị

Điều hòa Casper 24000 BTU Cái 1 Casper Thái Lan 15.909 Chào hàng cạnh
tranh

Công ty TNHH điện
tử điện lạnh Hương
Nghị

Điều hòa Casper 24000 BTU Cái 1 Casper Thái Lan 2019 17.691 Chỉ định thầu
Công ty TNHH điện
tử điện lạnh Hương
Nghị

Điều hòa Casper EC 18TL22 Cái 1 Casper Thái Lan 2019 13.500 Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH điện
tử điện lạnh Hương
Nghị

Điều hòa Daikin Cái 1 DAIKIN Thái Lan 2015 11.000 Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH điện
tử điện lạnh Hương
Nghị

Điều hòa Daikin 12000BTU Cái 1 14.371
Điều hòa Daikin 18000BTU
(T3) Cái 1 12.548

Điều hoà Gree 24000BTU
2023 Cái 1 19.209
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Điều hòa hai chiều DAIKIN
18000BTU+ Cái 1 DAIKIN Thái Lan 2015 29.700 Đấu thầu Công ty TNHH thế

giới số Sao Việt
Điều hòa hai chiều DAIKIN
18000BTU+ Cái 1 DAIKIN Thái Lan 2015 29.700 Đấu thầu Công ty TNHH thế

giới số Sao Việt
Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU Bộ 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU Bộ 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU Bộ 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU Bộ 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU Bộ 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 12000 BTU Bộ 1 19.020

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200

Điều hòa không khí, 02 cục
máy 01 chiều, 18000 BTU Bộ 1 27.200
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điều hòa LG 12000BTU (T4) Cái 1 14.773
Điều hòa LG 18000BTU (T4) Cái 1 13.500
Điều hòa LG 18000BTU (T4) Cái 1 20.840

Điều hòa nhiệt độ âm trần 2024 Cái 1 39.960

Điều hòa nhiệt độ KC 18QKH Cái 1 17.380
Điều hòa Panasonic 10000BTU
(Phòng họp T3) Cái 1 11.980

Điều hòa Panasonic 12000BTU
(Phòng họp T3) Cái 1 11.980

Điều hòa Panasonic 9000BTU Cái 1 12.997
Điều hòa Sanyo 18000BTU Cái 1 15.000
Duy trì, mở rộng, cập nhật
phần mềm cơ sở dữ liệu quản
lý về cấp giấy chứng nhận vệ
sinh an toàn thực phẩm và kết
quả thanh kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm

cái 1 97.050

Duy trì, mở rộng, cập nhật
phần mềm cơ sở dữ liệu quản
lý về cấp giấy chứng nhận vệ
sinh an toàn thực phẩm và kết
quả thanh kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm

cái 1 98.847

Gara ô tô C 1 577.660
Gara xe máy Cái 1 221.903
Ghế chủ tọa gỗ tự nhiên mặt nỉ bộ 1 12.010
Ghế họp bọc da cho phòng họp bộ 1 31.000
Ghế sofa bọc da cao cấp Cái 1 21.000
Ghế sofa bọc da cho phòng
khách Cái 1 84.000
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hệ thống âm thanh phòng họp cái 1 158.686
Hệ thống an ninh mạng HT 1 800.429
Hệ thống máy chủ: sever,
firewall, UPS Eaton cái 1 621.416

Hệ thống phòng cháy, chữa
cháy

Hệ
thống 1 1.220.428

Loa hội nghị cái 1 12.000
Màn hình hiển thị cái 1 39.400
Máy  scan Hp 5590 Cái 1 12.500
Máy ảnh Canon EOSM3 Kis
15-45mm IS Cái 1 2016 15.890

Máy ảnh Canon SX50 HS siêu
zoom 50X cái 1 14.500

Máy camera (2010):Sony
HDR-XR150E, ổ cứng 120GB,
thẻ nhớ Memory Sticktm và
SD/SDHC memory card. Độ
phân giải hình ảnh
3.1Megapixels (2048x1536,
4:3), màn hình LCD 2.7" Clear
Photo LCD (230K dots/Wide
16:9). Kích thước:
57x67x114mm. AC adaptor có,
sạc

cái 1 18.900

Máy chiêú Cái 1 20.550
Máy chiếu cái 1 37.000
Máy chiếu EPSon X41 Cái 1 15.000
Máy chiếu Panasonic Cái 1 Việt Nam 2018 48.350 Chỉ định thầu
Máy chiếu Panasonic
PTLB51NTE cái 1 25.500
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy chiếu Sony (Phòng họp
T3) Cái 1 11.800

Máy chủ DA 1 58.800
Máy đếm hạt bụi cái 1 52.000

Máy điều hòa Daikin FTKQ35 Cái 1 Daikin Thái Lan 2019 12.500 Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH điện
tử điện lạnh Hương
Nghị

Máy điều hoà GENERAL 12A Cái 1 10.911
Máy điều hoà GENERAL 12A Cái 1 10.911
Máy điều hoà GENERAL 12A Cái 1 10.911
Máy điều hoà GENERAL 12A Cái 1 10.911
Máy điều hoà GENERAL 18A Cái 1 18.211
Máy điều hoà GENERAL 18A Cái 1 18.211
Máy điều hòa không khí Cái 1 12.000
Máy điều hòa không khí Cái 1 12.000
Máy điều hòa nhiệt độ
12000BTU Cái 1 10.450

Máy điều hoà nhiệt độ LG
12000BTU Cái 1 10.450

Máy điều hoà nhiệt độ LG
18000BTU 2cục,2 chiều Cái 1 10.500

Máy điều hòa nhiệt độ
LG18000BTU 2 cục 2 chiều Cái 1 10.500

Máy đo chất lượng nước đa chỉ
tiêu cầm tay HI9828/4 cái 1 72.000

Máy đo khí đa chỉ tiêu cái 1 19.200
Máy đo khoảng cách Cái 1 việt nam 2018 15.730 Chỉ định thầu

Máy đo lưu lượng nước thải cái 1 49.500
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Máy đo lưu lượng nước thải
kênh hở cái 1 53.000

Máy đo tốc độ dòng chảy +
cảm biến cái 1 31.450

Máy khoan BOSCH pin GBH
36V-LI Plus cái 1 18.501

Máy phát điện cái 1 86.147
Máy pho to copy Cái 1 2017 87.120
Máy photocopy 2014 Cái 1 58.500
Máy photocopy Ricoh MP
5055SP Cái 1 72.000

Máy photocopy RICOH MP
6055SP (2023) Cái 1 72.000

Máy Photocopy Ricoh MP
7503 Cái 1 60.000

Máy quay video Sony HDR
PJ10E cái 1 16.900

Máy scan HP 3000S3 Cái 1 13.500
Máy tính bảng Apple Ipad 4-
0000145 (PGĐ Phát), SX năm
2020

cái 1 21.950

Máy tính để bàn Cái 1 11.407 Đấu thầu

Máy tính để bàn Cái 1 11.407 Đấu thầu

Máy tính để bàn Cái 1 11.407 Đấu thầu

Máy tính để bàn Cái 1 11.407 Đấu thầu

Máy tính để bàn Cái 1 11.407 Đấu thầu

Máy tính để bàn Acer 2020 Bộ 1 11.583
Máy tính để bàn FPT Bộ 1 14.575
Máy tính để bàn FPT Bộ 1 11.170
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính HP Bộ 1 14.450
Máy tính xách tay Dell Cái 1 12.450
Máy tính xách tay Dell
Inspiron15 3520 Cái 1 15.000

Máy tính xách tay HP Cái 1 12.860
Máy vi tính để bàn (Hoàng-
2023) Bộ 1 10.340

Máy vi tính để bàn (Kế toán -
2024) Bộ 1 13.750

Máy vi tính để bàn HP Bộ 1 14.900
Máy vi tính để bàn HP 280Pro 
(Máy đ/c Linh Văn thư - 2024) Bộ 1 14.250

Máy vi tính để bàn HP 280Pro 
(Máy đ/c Quang phòng KHTC
- 2024)

Bộ 1 14.250

Máy vi tính để bàn HP 280Pro 
(Máy đ/c Thành trưởng phòng
QLXDCT - 2024)

Bộ 1 14.250

Máy vi tính để bàn HP 280Pro 
(Máy đ/c Thế trưởng phòng
TCCB - 2024)

Bộ 1 14.250

Máy vi tính để bàn HP 280Pro 
(Phòng PGĐ Thành - 2024) Bộ 1 14.250

Máy vi tính để bàn loại 2
TQY23_53298 Bộ 1 10.340

Máy vi tính FPT Cái 1 Việt Nam 2018 14.810 Đấu thầu

Máy vi tính FPT Cái 1 Việt Nam 2018 14.810 Đấu thầu

Máy vi tính FPT Cái 1 Việt Nam 2018 14.810 Đấu thầu

Máy vi tính FPT Cái 1 việt nam 2019 14.850
Máy vi tính FPT Cái 1 việt nam 2019 14.850
Máy vi tính FPT Cái 1 việt nam 2019 14.850
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy vi tính FPT 2020 Cái 1 việt nam 2020 14.700
Máy vi tính FPT 2020 Cái 1 việt nam 2020 14.700
Máy vi tính FPT 2020 Cái 1 2020 2020 14.700
Máy vi tính FPT 2021 Cái 1 14.525
Máy vi tính FPT 2021 Cái 1 14.525
Máy vi tính FPT 2021 Cái 1 2021 14.525
Máy vi tính FPT 2022 Cái 1 14.850
Máy vi tính FPT 2022 Cái 1 14.850
Máy vi tính FPT ALEAD
T22.104i Bộ 1 12.700

Máy vi tính FPT2022 Cái 1 14.850
Máy vi tính FPT2023 Cái 1 Việt Nam 2023 14.840
Máy vi tính FPT2023 Cái 1 Việt Nam 2023 14.840
Máy vi tính FPT2024 Cái 1 Việt Nam 2024 14.860
Máy vi tính FPT2024 Cái 1 FPT Việt Nam 2024 14.860
Máy vi tính FPT2024 Cái 1 Việt Nam 2024 14.860
Máy vi tính loại 2 Bộ 1 10.340
Máy vi tính loại 2 Bộ 1 10.340
Máy vi tính loại 4 Bộ 1 14.850
Máy vi tính loại 4 Bộ 1 14.850
Máy vi tính loại 4 Bộ 1 14.850
Máy vi tính loại 4 Bộ 1 14.850
Máy vi tính màn hình LCD 19" Bộ 1 10.000
Máy vi tính soạn thảo VB mật Bộ 1 15.000
Máy vi tính TQY 23 bộ 1 10.340
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy vi tính TQY 23 bộ 1 10.340
Máy vi tính xách tay 4-
0000214 Cái 1 14.322

Máy vi tính xách tay Sony
Vaio SE15 Cái 1 17.690

Máy vi tính xách tay Sony
Vaio VPCS135FX Cái 1 23.310

Máy xách tay HP Cái 1 Việt Nam 2018 14.810 Đấu thầu

Máy xách tay HP Cái 1 Việt Nam 2018 14.810 Đấu thầu

MĐH LG Cái 1 11.500
MĐH LG Cái 1 11.500
Mic hội nghị cho phòng họp cái 1 57.250
Phần mềm cơ sở dữ liệu quản
lý về cấp giấy chứng nhận an
toàn thực phẩm và kết quả
thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm

cái 1 493.500

Phần mềm kế toán Misa Phần
mềm 1 Việt Nam 2017 10.500 Mua sắm trực

tiếp
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài
chính cái 1 19.500

Phần mềm tổng hợp Misa Phần
mềm 1 Việt Nam 2017 19.900 Mua sắm trực

tiếp
Phần mềm trung tâm WedGIS cái 1 471.364
Rèm cửa cuốn 1 38.785
Rèm vải gấm thêu hoa cái 1 54.880
Thảm lông cừu trải phòng
khách cái 1 99.788

Thảm trải nền phòng làm việc cái 1 10.500
Thiết bị định vị vệ tinh GPS đa
năng Multi Navigator cái 1 14.000
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thiết bị giải mã tín hiệu cái 1 17.120
Thiết bị khử vọng, lọc tín hiệu
âm thanh hội nghị cái 1 13.400

Ti  vi samsung Cái 1 52.900
Tivi 40 inch Samsung cái 1 29.348
Tivi Led 4K Samsung cái 1 24.525
Tivi Led 4K Samsung cái 1 24.525
Tủ lạnh bảo quản mẫu cái 1 13.000

Tủ lạnh HITACHI Cái 1 2017 25.600 Mua sắm trực
tiếp

Tổng cộng 291.487.353

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Bùi Quang Phát

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Phan Thị Tuyết
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